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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. NGUYỄN VĂN TUẤN. Đi vào nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tuấn. 

Tái bản lần thứ 5 có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2018. - 351tr.; 19cm 

Đầu bìa sách ghi: Sách được trao giải sách hay năm 2013 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về khoa học và đạo đức khoa học. Trình bày các 

khái niệm, những vấn đề cơ bản, nội dung thiết yếu trong nghiên cứu khoa học nói 

chung và cách thức công bố kết quả nghiên cứu khoa học theo chuẩn mực quốc tế. 

+ Môn loại: 001.4 / Đ300V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62174 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

2/. TRẦN VĂN TOÀN. Hành trình đi vào triết học / Trần Văn Toàn. - H. : Tri 

thức, 2012. - 262tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 5 phần: Nhận định tổng quát, hiện thân của con người ở đời, 

những tình trạng đặc biệt trong đời người, tư tưởng tiền triết học, sự hồi tưởng. 

+ Môn loại: 101 / H107TR 

- Phòng Mượn: MH 14307 

 

3/. TRƯƠNG TỰ VĂN. 99 khoảnh khắc đời người / Trương Tự Văn, Nguyễn 

An. - H. : Nxb. Hà Nội, 2007. - 593tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích những tâm lý con người trong cuộc sống hàng ngày theo 

năm tháng qua những giao tiếp, cảm xúc, giới tính, công việc, học tập. 

+ Môn loại: 155.2 / CH311M 

- Phòng Mượn: MH 14305 

 

4/. YU ĐAN. Khổng Tử tinh hoa : Những điều diệu kỳ từ tư tưởng và triết lý 

sống Khổng Tử / Yu Đan; Dịch: Hoàng Phú Phương, Mai Sơn. - Tái bản. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 174tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Confucius from the heart: Ancient wisdom for today''s 

world 

Tóm tắt: Gồm những chân lý giản dị, những giá trị tinh tuý, vĩnh hằng và minh 

triết nhất trong tư tưởng và triết lý sống của Khổng Tử. 

+ Môn loại: 181 / KH455T 

- Phòng Mượn: MH 14306 

 

5/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Lịch sử triết học phương Tây / Nguyễn Tiến Dũng. 

- Tái bản. - H. : Khoa học xã hội, 2015. - 475tr,; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày triết học Hy Lạp và La Mã cổ đại, triết học Tây Âu thời kì 

Trung cổ, triết học Tây Âu thời kì Phục Hưng và cận đại, triết học cổ điển Đức. 

+ Môn loại: 190 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21309 
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200. TÔN GIÁO 

 

6/. NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN. Mối quan hệ về Tôn giáo - Cơ sở để phát triển 

tình hữu nghị giữa Việt Nam và hai nước láng giềng Lào, Campuchia / Nguyễn 

Phương Liên chủ biên, biên soạn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 209tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền Thông 

Tóm tắt: Trình bày một số nét tương đồng trong lịch sử, văn hoá giữa Việt Nam 

- Lào - Campuchia; mối quan hệ tôn giáo và tình hữu nghị giữa Việt Nam - Lào - 

Campuchia; một số bài nghiên cứu về vấn đề tôn giáo, văn hoá ở Đông Dương nói 

riêng và Đông Nam Á nói chung. 

+ Môn loại: 201 / M452QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62203 

- Phòng Mượn: MH 14314 

 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

7/. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Câu lạc bộ "Thủ lĩnh của 

sự thay đổi" : Dành cho cán bộ Hội LHPN các cấp, các ngành liên quan / Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 71tr. : Bảng; 27cm 

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu "Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi", hướng dẫn thành lập 

và vận hành câu lạc bộ, các phương pháp và kỹ năng tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ và 

phụ lục các biểu mẫu tham khảo. 

+ Môn loại: 305.409597 / T103L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21313 

- Phòng Mượn: MA 27290-27291 

 

8/. TRẦN NGỌC THÊM. Những vấn đề văn hoá học - Lý luận và ứng dụng / 

Trần Ngọc Thêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 

675tr.; 24cm. - (Tủ sách: Văn hoá học Sài Gòn) 

Tóm tắt: Gồm các chương sau: Những vấn đề văn hoá học lý luận, những vấn 

đề văn hoá Việt Nam, văn hoá thế giới và những vấn đề văn hoá học ứng dụng. 

+ Môn loại: 306 / NH556V 

- Phòng Mượn: MA 27277 

 

9/. PHẠM THANH HÀ. Giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn 

cầu hoá hiện nay: Sách chuyên khảo / Phạm Thanh Hà. - Xuất bản lần thứ 3. - H.: 

Chính trị Quốc gia, 2014. - 198tr.; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích các khái niệm bản sắc dân tộc và đặc điểm, vai trò của việc 

giữ gìn bản sắc dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá và những tác động hai 

mặt của toàn cầu hoá. Định hướng cơ bản và một số giải pháp nhằm giữ gìn bản sắc 

dân tộc Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay. 

+ Môn loại: 306.09597 / GI-550GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62156 
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10/. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con 

người Việt Nam trong thời kỳ mới / Lương Đình Hải, Hồ Sỹ Quý, Nguyễn Chí 

Dũng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 958tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương. Ban Tuyên giáo Trung ương. Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch. Viện Hàn lân Khoa học xã hội Việt Nam 

Tóm tắt: Nội dung sách gồm các bài viết phân tích, thảo luận, làm rõ các hệ giá 

trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; 

mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị đó. 

+ Môn loại: 306.09597 / H250GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21316 

 

11/. LÊ VĂN TOAN. Một góc nhìn văn hoá: Vấn đề và suy ngẫm / Lê Văn 

Toan. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 448tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 6 nội dung lớn: Văn hoá đặc trưng và tiếp biến; văn hoá từ góc 

nhìn ngôn ngữ, văn học; danh nhân văn hoá; văn hoá từ góc nhìn chính trị, kinh tế; 

văn hoá từ góc nhìn quan hệ ngoại giao; văn hoá từ góc nhìn xã hội, thông tin, tôn 

giáo, giáo dục. Giúp bạn tìm thấy những thông tin bổ ích về các hiện tượng văn hoá 

lớn nhỏ, những gương mặt danh nhân vĩ đại và gần gũi trong lịch sử đất nước. 

+ Môn loại: 306.09597 / M458G 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21312 

- Phòng Mượn: MA 27280-27281 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

12/. PHẠM NGỌC HIỀN. Hỏi - đáp về "diễn biến hoà bình" và "cách mạng 

màu" / Phạm Ngọc Hiền chủ biên, Kiều Tiến Hùng, Hồ Anh Tuấn. - Xuất bản lần thứ 

3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 251tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản về "diễn biến hoà bình", "diễn biến 

hoà bình" ở Liên Xô và một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu, những kiến thức cơ 

bản về "Cách mạng màu", "Cách mạng màu" ở một số nước trên thế giới và nguy cơ 

"Diễn biến hoà bình" và "Cách mạng màu" ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 320.5 / H428Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62176 

 

13/. Giáo trình xây dựng Đảng : Hệ cao cấp lý luận chính trị. - H. : Lý luận chính 

trị, 2007. - 363tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày đối tượng, phương pháp của môn học xây dựng Đảng. Xây 

dựng đội ngũ đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Nâng cao chất 

lượng tổ chức cơ sở Đảng. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng. Tự phê 

bình và phê bình trong Đảng... 

+ Môn loại: 324.2597071 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MH 14309 

 

14/. Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng, chống suy thoái tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên / Vũ Văn Phúc, Ngô Văn Thạo 
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đồng chủ biên; Phùng Hữu Phú, Nguyễn Thị Phương Hoa.... - Tái bản lần thứ 2. - H.: 

Chính trị Quốc gia, 2014. - 371tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống và một số giải pháp phòng, chống suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng 

viên hiện nay. 

+ Môn loại: 324.2597071 / NH556GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62171 

15/. Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự 

trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" : Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên 

cứu, học tập chủ đề năm 2010 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 248tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương 

Tóm tắt: Giới thiệu về nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 

nêu lên ý nghĩa, tầm quan trọng, cách thức của việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh " là đạo đức, là văn minh". 

+ Môn loại: 324.2597071 / T550T 

- Phòng Mượn: MH 14310 

 

16/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững 

mạnh / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2023. - 623tr. : Hình 

ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Sách thể hiện tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ 

nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải 

pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện 

nay. Giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện 

sâu rộng, hiệu quả góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, 

vững mạnh. 

+ Môn loại: 324.2597075 / K305QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21311 

- Phòng Mượn: MH 14311-14312 

 

17/. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. - Xuất bản lần 

thứ 20 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 283tr.; 19cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và 

nhiệm vụ của người đảng viên. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T103L 

- Phòng Mượn: MH 14313 

 

18/. VÕ QUANG SỰ. Lịch sử Đảng bộ Quảng Bình : Sơ thảo / Võ Quang Sự 

chủ biên, Nguyễn Tú, Quách Việt Cường, Phan Xuân Thuỷ.... - Quảng Bình : Thường 

vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình, 1995. - 22cm 
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ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình 

T.1 : 1930 - 1954. - 215tr. 

Tóm tắt: Giới thiệu về đất nước con người tỉnh Quảng Bình và quá trình lịch 

sử của Đảng bộ Quảng Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 

(1930-1954). 

+ Môn loại: 324.25970752 / L302S 

- Phòng Mượn: MH 14304 

 

19/. NGUYỄN DANH TIÊN. Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá 

trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Danh Tiên. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2014. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nội dung gồm: Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong 

những năm đất nước tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện (từ 1986- tháng 6-1996); 

Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong những năm đầu đẩy mạnh công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thập kỉ 21; Một số thành tựu, hạn chế và kinh 

nghiệm trong quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng và phát triển văn hoá trong thời kì 

đổi mới. 

+ Môn loại: 324.25970755 / Đ106L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62172 

 

20/. NGUYỄN HỒNG QUÂN. Cạnh tranh địa - chính trị Trung Quốc - Mỹ: Tác 

động và hàm ý chính sách thích ứng của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Hồng Quân. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 544tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của cạnh tranh địa - chính trị 

Trung Quốc - Mỹ; Trung Quốc điều chỉnh chiến lược và phương thức phát triển để 

thực hiện "giấc mộng Trung Hoa"; chiến lược "Ấn Độ Dương" của Mỹ và cạnh tranh 

địa - chính trị Trung Quốc - Mỹ; tác động của cạnh tranh địa - chính trị Trung Quốc- 

Mỹ; một vài hàm ý chính sách đối với Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.51073 / C107TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62185 

 

21/. LÊ HẢI BÌNH. Ngoại giao văn hoá Việt Nam - Một thập kỷ hội nhập quốc 

tế và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / Lê Hải 

Bình, Trần Quốc Khánh (đồng chủ biên), Lý Đức Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia- 

Sự thật, 2022. - 263tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về ngoại giao văn hoá 

hiện nay, chiến lược ngoại giao văn hoá giai đoạn 2011-2020 và một số định hướng 

chiến lược ngoại giao văn hoá giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam. 

+ Môn loại: 327.597 / NG404GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21321 

 

22/. NGÔ ĐỨC MẠNH. Chặng đường vẻ vang quan hệ Việt Nam - Liên bang 

Nga / Ngô Đức Mạnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 619tr.; 25cm 

Tóm tắt: Tài liệu giới thiệu thông tin cơ bản về Việt Nam, Liên Bang Nga; 

những hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho quan hệ 
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hai nước với những tư liệu lưu trữ quý hiếm về thời gian Người hoạt động ở nước 

Nga Xô Viết; mối quan hệ Việt Nam - Liên Xô giai đoạn 1950 - 1990, Việt Nam - 

Liên Bang Nga giai đoạn 1991-2011 và từ 2012 đến nay, có kèm các hình ảnh tiêu 

biểu. 

+ Môn loại: 327.597047 / CH116Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4824 

 

23/. NGUYỄN HỒNG THAO. Biên giới hữu nghị đặc biệt Việt - Lào : Sách 

tham khảo / Nguyễn Hồng Thao chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. 

- 616tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan biên giới Việt - Lào; xác lập biên giới theo luật 

quốc tế; vấn đề biên giới Việt Nam - Lào trước năm 1975; xác lập biên giới Việt Nam 

- Lào giai đoạn 1976-2016; quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam 

- Lào. 

+ Môn loại: 327.5970594 / B305GI 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21317 

- Phòng Mượn: MA 27296 

 

330. KINH TẾ HỌC 

 

24/. SCHWAB, KLAUS. Kịch bản vĩ đại – Vì một tương lai tốt đẹp hơn / Klaus 

Schwab, Thierry Malleret; Biên dịch và hiệu đính: Bùi Tài Kiên, Đào Thị Hà 

Trang...- H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 359tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The great narrative: For a better future 

Tóm tắt: Sách nói về sự thay đổi của thế giới sau đại dịch COVID-19 theo các 

chiều hướng khác nhau, cùng với những giải pháp để thế giới có thể cân bằng, phát 

triển trở lại. Sách hướng chúng ta có những suy nghĩ lạc quan hơn, không nên quá 

tiêu cực khi đối diện với những hậu quả mà đại dịch COVID -19 để lại, cố gắng vận 

dụng trí tuệ, sự khéo léo linh hoạt của con người để làm cho tương lai tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 330.91 / K302B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62186 

 

25/. Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc / 

Biên soạn: Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thuỳ Ninh đồng chủ biên; Trần Thị Minh Châu, 

Đàm Thanh Thuỷ.... - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 299tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về việc làm và chính sách giải quyết việc làm. Thực 

trạng chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số tại vùng Tây Bắc. 

Những yếu tố tác động đến việc làm của lao động là người dân tộc thiểu số. Khuyến 

nghị hoàn thiện chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây 

Bắc. 

+ Môn loại: 331.12095971 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62178 

- Phòng Mượn: MA 27284-27285 
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26/. Hỏi và đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin : Dành 

cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh / Lê Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh đồng chủ biên, Nghiêm Thị Châu Giang, 

Vũ Văn Nâm. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. - 404tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin. Thế 

giới quan, phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin. Học thuyết kinh tế 

của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Lý luận của 

chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội. 

+ Môn loại: 335.43 / H428V 

- Phòng Mượn: MH 14308 

 

27/. LÊ VĂN TÍCH. Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh, thiếu niên và 

nhi đồng / Lê Văn Tích, Nguyễn Thị Kim Dung, Trần Thi Nhuần. - H. : Lao động - 

Xã hội, 2007. - 527tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng 

Tóm tắt: Giới thiệu một số bài của Hồ Chí Minh về giáo dục bồi dưỡng thanh 

niên Việt Nam và những kinh nghiệm trong việc giáo dục và bồi dưỡng thanh thiếu 

niên Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21308 

 

28/. VÕ NGUYÊN GIÁP. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh / Võ Nguyên Giáp. - H. : Công an nhân dân, 2007. - 543tr.; 21cm. - (Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Những bài nói, bài viết của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tư tưởng 

Hồ Chí Minh trong nhiều lĩnh vực: Văn hoá, dân tộc, quá trình trưởng thành và xây 

dựng quân đội, tư tưởng ngoại giao, giáo dục quốc dân, bảo vệ tài nguyên, môi 

trường, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 335.4346 / NGH305C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62170 

 

29/. Giới thiệu thị trường các nước tham gia Hiệp định RCEP / Đỗ Thị Thu 

Hương chủ biên; Trịnh Thị Thanh Thuỷ, Tô Xuân Cường, Trần Hoàng Hà.... - H. : 

Công Thương, 2022. - 269tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về hiệp định RCEP; Thị trường các nước ASEAN; 

Thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Astralia, New Zealand. 

+ Môn loại: 337.1 / GI-462TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21320 

- Phòng Mượn: MA 27301-27302 

 

30/. 50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, an 

ninh năng lượng / Lê Văn Toan, Neeklakanta Ravi, Nguyễn Cảnh Huệ... ; Chủ biên: 

Lê Văn Toan, Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022.  

398tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên các lĩnh vực 

hợp tác kinh tế - thương mại - năng lượng và an ninh năng lượng. 

+ Môn loại: 337.597054 / N114M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62187 

 

31/. PORTER, MICHAEL E.. Lợi thế cạnh tranh quốc gia = The competitive 

advantage of nations / Michael E. Porter; Nguyễn Ngọc Toàn, Lương Ngọc Hà, 

Nguyễn Quế Nga, Lê Thanh Hải dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2012. - 1076tr.; 

24cm. - (Tủ sách: Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết, cung cấp tổng quan những nguyên lý của chiến 

lược cạnh tranh nhằm xác lập nền tảng lý thuyết. Áp dụng lý thuyết để giải thích lịch 

sử phát triển của bốn ngành công nghiệp tiêu biểu. Áp dụng các lý thuyết vào các 

quốc gia. Phát triển một số hàm ý của lý thuyết đối với chiến lược công ty và chính 

sách chính phủ. 

+ Môn loại: 338.6 / L462TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21299 

 

32/. Quản lý thương mại trong tiến trình chuyển đổi số ở Việt Nam / Trịnh Thị 

Thanh Thuỷ, Đặng Thanh Phương đồng chủ biên; Nguyễn Chí Thanh, Đỗ Quang,... 

biên soạn. - H. : Công Thương, 2022. - 262tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về quản lý nhà nước đối với thương 

mại và chuyển đổi số. Tình hình quản lý nhà nước đối với thương mại trong tiến trình 

chuyển đổi số. Định hướng và giải pháp quản lý nhà nước với thương mại trong 

chuyển đổi số ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 338.9597 / QU105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21319 

- Phòng Mượn: MA 27299-27300 

 

33/. Phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng / Biên soạn: Huỳnh Thanh Quang, Hồ Thị Cẩm Linh chủ biên, 

Phạm Công Khanh, Phan Văn Ba.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 399tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị khu vực IV 

Tóm tắt: Những vấn đề về kinh tế trong phát triển bền vững Đồng bằng sông 

Cửu Long; những vấn đề về chính trị, quốc phòng, an ninh trong phát triển bền vững 

Đồng bằng sông Cửu Long; những vấn đề về văn hoá - xã hội trong phát triển bền 

vững Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.95978 / PH110TR 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3067-3068 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

34/. LƯU KIẾM THANH. Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật/ 

Lưu Kiếm Thanh. - H. : Thống kê, 2003. - 666tr.; 24cm 
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ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia 

Tóm tắt: Trình bày về khái niệm, phân loại văn bản quy phạm pháp luật. Các 

hình thức văn bản và mẫu soạn thảo. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, giám sát, 

kiểm tra, xử lý văn bản. Yêu cầu về ngôn ngữ sử dụng trong soạn thảo văn bản quy 

phạm pháp luật. 

+ Môn loại: 342.597 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21301 

 

35/. ĐỒNG THỊ THU THUỶ. Sổ tay pháp luật về xuất xứ hàng hoá và biện 

pháp phát triển ngoại thương / Đồng Thị Thu Thuỷ. - H. : Công Thương, 2022. - 

186tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng câu hỏi và trả lời gồm những quy định về xuất 

xứ hàng hoá, các biện pháp phát triển ngoại thương. Giúp các doanh nghiệp tận dụng 

được cơ hội, nâng cao năng lực sản xuất, đón đầu xu hướng dịch chuyển xuất sang 

các nước. 

+ Môn loại: 343.597 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62193 

- Phòng Mượn: MA 27312-27313 

 

36/. NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG. Quy định của Việt Nam về trị giá hải quan 

đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu / Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Thị Thanh 

Thuỷ. - H. : Công Thương, 2022. - 264tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Công Thương 

Tóm tắt: Giới thiệu những khái niệm và vai trò của trị giá hải quan. Quy định 

về xác định trị giá hải quan và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam. Quy định về kiểm tra, 

tham vấn trị giá hải quan và thực tiễn áp dụng ở Việt Nam. Qui định về xử lý vi phạm 

pháp luật, giải quyết tranh chấp về trị giá hải quan và tình hình áp dụng ở Việt Nam. 

Hoàn thiện quy định của Việt Nam về trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu. 

+ Môn loại: 343.597 / QU600Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21318 

- Phòng Mượn: MA 27297-27298 

 

37/. NGUYỄN THỊ THANH THẢO. Những quy định về kinh doanh thực phẩm 

thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương / Nguyễn Thị Thanh Thảo. - H. : 

Công Thương, 2022. - 182tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày dưới dạng hỏi đáp những quy định chung, một số quy định 

về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; một số quy định về bảo đảm an toàn đối 

với thực phẩm nhập khẩu và xuất khẩu. 

+ Môn loại: 344.59704 / NH556QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62194 

- Phòng Mượn: MA 27314-27315 
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350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

38/. Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta biện nay - Thực trạng, 

nguyên nhân và giải pháp : Sách chuyên khảo / Trương Thị Thông, Lê Kim Việt, Vũ 

Văn Phúc, Trần Xuân Sầm,.... - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2014. - 199tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập trung phân tích sâu về bệnh quan liêu, thực trạng, nguồn gốc, 

nguyên nhân và giải pháp đề phòng và khắc phục bệnh quan liêu trong công tác cán 

bộ ở nước ta. 

+ Môn loại: 352.609597 / B256QU 

- Phòng Mượn: MA 27278 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 

 

39/. Tài liệu hướng dẫn thành lập và vận hành "Địa chỉ tin cậy" : Dành cho cán 

bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp; UBND và các ngành, đoàn thể cấp xã, 

phường; cấp thôn, bản và thành viên Ban quản lý địa chỉ tin cậy / Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 51tr. : Bảng; 27cm 

Chương trình mục tiêu Quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Giới thiệu một số thuật ngữ về bạo lực gia đình, nguyên nhân và hậu 

quả. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc hoạt động của địa chỉ tin cậy, hướng dẫn thành 

lập và vận hành địa chỉ tin cậy. Hỗ trợ người bị bạo lực gia đình như kỹ năng hỗ trợ 

người bị bạo lực lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ, vai trò của cơ quan, cộng đồng trong 

hỗ trợ người bị bạo lực gia đình... 

+ Môn loại: 362.82 / T103L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21314 

- Phòng Mượn: MA 27292-27293 

 

40/. Sổ tay hướng dẫn đối thoại chính sách : Dành cho cán bộ Hội LHPN cơ sở/ 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 79tr. : Bảng; 27cm 

Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS & MN. Bình đẳng giới vùng dân tộc 

thiểu số & miền núi 

Tóm tắt: Tổng quan về đối thoại chính sách. Nội dung, quy trình thực hiện đối 

thoại chính sách. Một số kĩ năng cơ bản trong thực hiện đối thoại chính sách cấp xã 

và cụm thôn bản. 

+ Môn loại: 362.83 / S450T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21315 

- Phòng Mượn: MA 27294-27295 

 

41/. BUJAK, JONATHAN. Câu chuyện bèo hoa dâu Azolla - Một thông điệp 

từ tương lai / Jonathan Bujak, Alexandra Bujak; Phạm Gia Minh dịch. - H. : Tri thức, 

2022. - 578tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: The Azolla story - A message from the future: How to 

combat climate change and weather the perfect storm 
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Tóm tắt: Khám phá và tìm hiểu về cây bèo hoa dâu (Azolla) với những tiềm 

năng như: Làm giảm mối đe doạ của biến đổi khí hậu; cung cấp thực phẩm, oxy tái 

chế và nước tinh khiết; hấp thụ CO2 để thu giữ và lưu trữ cacbon (CCS) hoặc chuyển 

đổi khí nhà kính thành nguồn thực phẩm tái tạo, thức ăn chăn nuôi, phân bón sinh 

học, nhiên liệu sinh học, dược phẩm và dinh dưỡng có giá trị cao... 

+ Môn loại: 363.7 / C125CH 

- Phòng Mượn: MA 27282-27283 

 

370. GIÁO DỤC 

 

42/. THÁI CHÍ THANH. Hồ Chí Minh với công tác khuyến học / Thái Chí 

Thanh tuyển chọn và biên soạn. - H. : Dân Trí, 2022. - 239tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Những bài viết và nói của Hồ Chí Minh về tư tưởng 

khuyến học; những bài viết và chuyện kể về tư tưởng khuyến học của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

+ Môn loại: 370.9597 / H450CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62179 

- Phòng Mượn: MA 27286-27287 

 

43/. Tài liệu học tập nghị quyết Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam. - H. : 

Dân Trí, 2023. - 235tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Khuyến học Việt Nam 

Tóm tắt: Gồm các phần: Giới thiệu thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc 

chúc mừng Đại hội VI và Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt 

Nam; Phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026; Diễn văn kỷ niệm 

25 năm thành lập Hội khuyến học Việt Nam; Báo cáo công tác khuyến học nhiệm kỳ 

V (2016-2021) của Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phương 

hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2021-2026); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành 

Hội khoá V... 

+ Môn loại: 370.9597 / T103L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62180 

- Phòng Mượn: MA 27288-27289 

 

380. THƯƠNG MẠI 

 

44/. Thương mại biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia láng giềng / Trịnh 

Thị Thanh Thuỷ chủ biên, Đỗ Quang, Phùng Thị Vân Kiều, Nguyễn Thị Lan 

Hương,,, biên soạn. - H. : Công Thương, 2022. - 202tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về thương mại biên giới; thực trạng 

thương mại biên giới của Việt Nam; quan điểm và giải pháp phát triển thương mại 

biên giới của Việt Nam. 

+ Môn loại: 382.09597 / TH561M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62189 

- Phòng Mượn: MA 27304-27305 
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45/. LÊ HUY KHÔI. Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt 

Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định thương mại tự do CPTTP / Lê Huy Khôi.     

H.: Công Thương, 2022. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 

Dương (CPTPP). Khái quát các cam kết trong CPTPP liên quan đến một số ngành 

hàng của Việt Nam. Thực trạng quan hệ thương mại của Việt Nam với các nước 

thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). 

Cơ hội, thách thức và giải pháp đối với Việt Nam trong quá trình thực thi Hiệp định 

CPTPP. 

+ Môn loại: 382.09597 / C460H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62190 

- Phòng Mượn: MA 27306-27307 

 

46/. TRỊNH THỊ THANH THUỶ. Giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao 

động và công đoàn trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới / Trịnh Thị Thanh 

Thuỷ. - H. : Công Thương, 2022. - 170tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cam kết về lao động, công đoàn trong Hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới và điều kiện thực thi. Tình hình thực thi cam kết về lao động 

công đoàn trong Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới của Việt Nam. Quan điểm 

và giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công đoàn trong Hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới. 

+ Môn loại: 382 / GI-103PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62192 

- Phòng Mượn: MA 27310-27311 

 

47/. NGUYỄN TUYẾT NHUNG. Cẩm nang về Hiệp định thương mại tự do 

giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) - Những điều doanh nghiệp cần biết/ 

Nguyễn Tuyết Nhung. - H. : Công Thương, 2022. - 206tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu 

Âu (EVFTA). Thị trường và quan hệ thương mại giữa Việt Nam với Liên minh Châu 

Âu (EU). Cơ hội, thách thức, giải pháp đối với Việt Nam trong quá trình thực thi 

Hiệp định EVFTA. 

+ Môn loại: 382.04 / C120N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62191 

- Phòng Mượn: MA 27308-27309 

 

390. PHONG TỤC, NGHI THỨC, VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

48/. PHẠM XUÂN LỘC. Nhân danh tập chí = Un recueil sur les organisations 

et coutumes villageoises au nord du Vietnam : Tài liệu về tổ chức và tục lệ của làng 

quê Bắc Kì / Phạm Xuân Lộc; Nguyễn Văn Nguyên, Philippe Papin dịch và giới 

thiệu. - H. : Thế giới, 2016. - 278tr.; 24cm. - (Tủ sách: Việt Nam. Viện Viễn Đông 

Bác Cổ ; T.12) 

Chính văn bằng 3 thứ tiếng: Việt - Pháp - Hán 



THƯ MỤC SÁCH MỚI - THÁNG 07/2023                               THƯ VIỆN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

15 
 

Tóm tắt: Giới thiệu về tên gọi, vị thứ, chức trách của các hạng người trong tổ 

chức xã hội bao gồm cộng đồng, phường hội và gia đình của một làng xã ở Bắc Kỳ 

đầu thế kỷ XX. Giải thích về các chức trách, địa vị của các nhân vật trong làng và 

phương thức chọn cử, mua bán các chức vị đó. 

+ Môn loại: 390.095973 / NH121D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21300 

 

49/. NGUYỄN THỊ THU HIỀN. Phát huy giá trị nhân văn của các nước tín 

ngưỡng dân tộc / Biên soạn: Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiệp. - H. : Thông 

tin và Truyền thông, 2022. - 251tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận chung về tín ngưỡng và một số loại 

hình tín ngưỡng ở Việt Nam; giá trị nhân văn của một số tín ngưỡng đối với đời sống 

xã hội Việt Nam; một số xu hướng biến đổi, giải pháp nhằm phát huy những giá trị 

nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc ở Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 398.09597 / PH110H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62188 

- Phòng Mượn: MA 27303 

 

400. NGÔN NGỮ 

 

50/. HARRIS, Z. S.. Những phương pháp của ngôn ngữ học cấu trúc / Z. S. 

Harris; Cao Xuân Hạo dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội, 2017. - 516tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Trình bày những phương pháp nghiên cứu, những thủ pháp và những 

yếu tố của ngôn ngữ học cấu trúc như phân đoạn, khu biệt âm vị học, trường độ của 

đơn vị, những yếu tố dài suốt phát ngôn, âm vị, tiếp tố, tái âm vị hoá... 

+ Môn loại: 410.1 / NH556PH 

- Phòng Mượn: MB 8801 

 

51/. Tiếng Việt lịch sử trước thế kỷ XX - Những vấn đề quan yếu / Đinh Văn 

Đức chủ biên; Trần Trí Dõi, Vũ Đức Nghiệu, Nguyễn Văn Khang.... - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 579tr.; 24cm. - (Tủ sách: Khoa học) 

Tóm tắt: Sách đánh giá tổng quan các khía cạnh lịch sử Tiếng Việt trước thế kỉ 

XX qua các nghiên cứu mô tả mang tính thời đoạn, đánh giá một số sự kiện ngôn từ, 

trạng thái các sản phẩm ngôn ngữ có tính lịch sử, nhận diện những biến đổi lịch sử 

của tiếng Việt trước, trong và sau khi có các tiếp xúc ngôn ngữ. 

+ Môn loại: 495.92209 / T306V 

- Phòng Mượn: MB 8803 

 

52/. ĐẶNG CHẤN LIÊU. Từ điển Việt - Anh = Vietnamese - English 

dictionary/ Đặng Chấn Liêu, Lê Khả Kế, Phạm Duy Trọng. - H. : Khoa học xã hội, 

2013. - 1173tr. : Bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Ngôn ngữ học 
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Tóm tắt: Gồm khoản 80000 mục từ được cập nhật và chọn lọc gồm cả chữ viết 

tắt và chữ rút gọn. Giải thích rõ ràng, đơn giản, có nhiều ví dụ tiếng Việt và tiếng 

Anh. Có chỉ dẫn về cách viết cho các trường hợp bất quy tắc. Chỉ dẫn về ngữ pháp 

tiếng Việt và tiếng Anh lúc cần. 

+ Môn loại: 495.9223 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4822 

 

53/. LÝ TÙNG HIẾU. Ngôn ngữ văn hoá vùng đất Sài Gòn và Nam Bộ = 

Language - Culture in Saigon and Southern Vietnam / Lý Tùng Hiếu. - Tái bản lần 

thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 163tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hoá Nam Bộ và tiếng Việt Nam Bộ. Giới thiệu về 

văn hoá Sài Gòn và tiếng Việt Sài Gòn. Trình bày những vấn đề về ngôn ngữ giao 

tiếp của tiếng Việt Sài Gòn. 

+ Môn loại: 495.9227 / NG454NG 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3066 

 

54/. TẠ QUANG TÙNG. Ngữ âm tiếng Kháng và phương án chữ viết cho người 

Kháng ở Việt Nam / Tạ Quang Tùng. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 

448tr. : Bảng, hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày tiếng Kháng ở Việt Nam và yêu cầu ghi danh trong "sách 

Đỏ"; những căn cứ để tìm hiểu ngữ âm và chữ Kháng ở Việt Nam; từ âm vị học, âm 

tiết và thanh điệu tiếng Kháng và phương án chữ viết Kháng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 495.93 / NG550Â 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62181 

- Phòng Mượn: MB 8805-8806 

 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ 

 

55/. NGUYỄN TIẾN DŨNG. Những điều cần biết về vắc-xin Covid 19 / 

Nguyễn Tiến Dũng, Phạm Quang Thái, Bùi Thị Thu Hương. - Thái Nguyên : Đại học 

Thái Nguyên, 2022. - 159tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đặc điểm virus Sars-cov-2. Cơ chế tác dụng các vacxin 

phòng Covid-19 sử dụng tại Việt Nam. Các vacxin Covid-19 đã được cấp phép và sử 

dụng tại Việt Nam. Lịch tiêm của vacxin, những điều cần biết về vacxin, những điều 

cha mẹ cần biết về vacxin phòng Covid-19. 

+ Môn loại: 614.5 / NH556Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62182 

- Phòng Mượn: ME 9079-9080 

 

56/. NGUYỄN TẤT SAN. Cách chăm sóc khi trẻ đau ốm / Nguyễn Tất San biên 

soạn. - H. : Phụ nữ, 2009. - 99tr.; 19cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số chỉ dẫn cho các bậc cha mẹ về vấn đề chăm sóc 

trẻ. Hướng dẫn chăm sóc và điều trị một số bệnh cho trẻ như: Hen suyễn, viêm xoang, 

dị ứng, viêm phế quản mãn tính, đau tai, đau đầu, cảm lạnh và sốt, đau quặn ruột... 
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+ Môn loại: 618.92 / C102CH 

- Phòng Mượn: ME 9078 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

57/. TEMPLAR, RICHARD. Những quy tắc trong công việc = The rules of 

work: A definitive code for personal success : Những chỉ dẫn cụ thể để mang lại 

thành công cá nhân / Richard Templar; Trung Kiên, Thanh Huyền dịch; Hồng Duyên 

hiệu đính. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Tri thức, 2010. - 310tr.; 21cm. - (Bộ sách cho 

người thành đạt) 

Tóm tắt: Giới thiệu 100 quy tắc được đúc rút từ những trải nghiệm của tác giả 

giúp bạn hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong công việc để đạt được thành công 

như: Luyện tập kĩ năng nói, biết lập kế hoạch, tự chăm lo bản thân, hoà nhập, làm 

việc, trau dồi kĩ năng ngoại giao, cách xử trí khi gặp đối thủ. 

+ Môn loại: 650.1 / NH556QU 

- Phòng Mượn: MA 27279 

 

58/. ĐÀO DUY HUÂN. Quản trị học trong toàn cầu hoá kinh tế / Đào Duy 

Huân. - H. : Lao động xã hội, 2012. - 380tr.; 20cm 

Tóm tắt: Trình bày bản chất và khoa học của quản trị; sự phát triển các lý thuyết 

khoa học quản trị; các yếu tố môi trường tác động đến quản trị; quyết định, hoạch 

định, tổ chức trong quản trị; quản trị nguồn nhân lực trong nền kinh tế toàn cầu; người 

lãnh đạo và hành vi của lãnh đạo; động lực và hành vi giữa các cá nhân, nhóm; quản 

trị trong nền kinh tế toàn cầu; kiểm tra, kiểm soát trong quản trị. 

+ Môn loại: 658 / QU105TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62155 

 

700. NGHỆ THUẬT 

 

59/. Nữ nghệ sĩ tạo hình Việt Nam hiện đại = Contemporary Vietnamese woman 

visual artists / Lê Hồng Yến, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Hoài Anh.... - H. : Nxb. Mỹ 

thuật, 2022. - 291tr. : Tranh; 30cm 

ĐTTS ghi: Hội Mỹ thuật Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu các sáng tác tiêu biểu và tiểu sử nghệ thuật của những nữ 

nghệ sĩ tạo hình đương đại trong nền mỹ thuật Việt Nam. 

+ Môn loại: 730.8209597 / N550NGH 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4823 

 

60/. BAUDOT, FRANCOIS. Chanel: Theo tài liệu nước ngoài / Francois 

Baudot; Quốc Tuấn biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2000.- 

79tr.; 19cm. - (Nghệ thuật thời trang) 

Tóm tắt: Giới thiệu thương hiệu thời trang Chanel thể hiện nét quyến rũ và 

phong cách, từ chiếc áo đầm đen nhỏ cho đến các nữ trang lấp lánh trên y phục. 

+ Môn loại: 746.9092 / CH105 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62175 
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61/. ĐẶNG THỊ PHONG LAN. Hoạ sĩ Đặng Quý Khoa = Painter Đặng Quý 

Khoa / Biên soạn: Đặng Thị Phong Lan, Mã Thanh Cao. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2022.- 

147tr. : Tranh; ảnh; 25x23cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của hoạ sĩ Đặng Quý Khoa cùng 

với 160 tác phẩm của ông được phân chia theo các mảng đề tài như: Tranh sinh hoạt, 

tranh phong cảnh, tranh khoả thân, tranh chân dung và ký hoạ. 

+ Môn loại: 759.9597 / H401S 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4826 

 

800. VĂN HỌC 

 

62/. TRẦN ĐÌNH SỬ. Tự sự học : Một số vấn đề lí luận và lịch sử / Trần Đình 

Sử chủ biên, Lã Nhâm Thìn, Lê Lưu Oanh. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm Hà 

Nội, 2015. - 2 tập; 21cm 

T.2. - 525tr. 

Tóm tắt: Nêu khái niệm tự sự học, quá trình hình thành, phát triển, mối quan 

hệ giữa tự sự học và trần thuật. Nghệ thuật tự sự trong sử thi, trữ tình dân gian, văn 

xuôi, kể chuyện... 

+ Môn loại: 801 / T550S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62162 

 

63/. NGUYỄN VĂN THUẤN. Giáo trình lý thuyết liên văn bản / Nguyễn Văn 

Thuấn. - Huế : Đại học Huế, 2018. - 430tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý thuyết và lịch sử, những vấn đề thi pháp 

như: Chủ nghĩa hình thức Nga - tính hệ thống động; Mikhail Bakhtin - nguyên lí đối 

thoại; lắp ghép và trích dẫn, viết lại và viết tiếp... 

+ Môn loại: 801 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62158 

 

64/. LẠI NGUYÊN ÂN. 150 thuật ngữ văn học / Lại Nguyên Ân biên soạn. - 

Tái bản lần thứ 4. - H. : Văn học, 2017. - 587tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu, giải thích khoảng trên 150 thuật ngữ về văn học như: Anh 

hùng ca, ẩn dụ, bản sắc dân tộc, bản thảo, biện pháp nghệ thuật.... 

+ Môn loại: 803 / M458TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62160 

 

65/. Văn học phương Tây / Đặng Anh Đào, Hoàng Nhân, Lương Duy Trung, 

Nguyễn Đức Nam.... - Tái bản lần thứ 14. - H. : Giáo dục, 2012. - 895tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày văn học cổ đại Hi Lạp, văn học thời Phục Hưng, văn học 

Pháp thế kỉ XVII, văn học từ thể kỉ XVIII - XX. 

+ Môn loại: 809 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21305 
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66/. CHILD, LEE. Persuader: A Jack Reacher novel : Novel / Lee Child. - New 

York : Dell, 2009. - 487p.; 19cm. 

+ Môn loại: 813 / P206S 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AN 462 

 

67/. CHILD, LEE. Running blind: A Jack Reacher novel : Novel / Lee Child. - 

New York : Berkley, 2007. - 550p.; 19cm. 

+ Môn loại: 813 / R512N 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AN 463 

 

68/. CHILD, LEE. Tripwire: A Jack Reacher novel : Novel / Lee Child. - New 

York : Jove Books, 2009. - 598p.; 19cm 

+ Môn loại: 813 / TR313W 

- Phòng đọc sách tiếng Anh: AN 461 

 

69/. LIKHACHEV, D.X.. Thi pháp văn học Nga cổ / D.X. Likhachev. - H. : 

Văn học, 2010. - 476tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 

Tóm tắt: Khái quát ranh giới của nền văn học Nga cổ. Giới thiệu các thi pháp 

của văn học Nga cổ như thi pháp của văn học với tính cách một hệ thống hoàn chỉnh; 

Thi pháp của sự khái quát nghệ thuật; Thi pháp các biện pháp văn học; Thi pháp của 

thời gian và không gian nghệ thuật. 

+ Môn loại: 891.7 / TH300PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62159 

 

70/. THANH SAM PHONG LƯU. Bỗng dưng muốn chết : Tiểu thuyết / Thanh 

Sam Phong Lưu; Thái Tâm Giao dịch. - H. : Văn học, 2012. - 524tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.1 / B455D 

- Phòng Mượn: MN 12780 

 

71/. FURUKAWA CHIEKO. Trời lại sáng rồi: Cuộc đời nữ doanh nhân 

Hirooka Asako / Furukawa Chieko; Higuchi Hoa dịch. - Shousetsu tosabori-gawa. - 

H. : Kim Đồng, 2022. - 391tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / TR462L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62184 

- Phòng Mượn: MN 12781-12782 

 

72/. Câu chuyện văn chương / Trần Độ, Trinh Đường, Nguyễn Tuân, Tô Hoài, 

Lý Văn Bổng.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 590tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92208 / C125CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62168 

 

73/. CHU GIANG. Luận chiến văn chương / Chu Giang. - H. : Văn học, 2017.- 

21cm 

Q.4. - 347tr. 
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+ Môn loại: 895.92209 / L502CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62161 

 

74/. THUỴ KHUÊ. Phê bình văn học thế kỷ XX / Thuỵ Khuê. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2018. - 583tr.; 24cm 

Tên thật tác giả: Vũ Thị Tuệ 

Tóm tắt: Với những lý giải cặn kẽ, những đúc kết giàu tính khoa học và có hệ 

thống chặt chẽ, được trình bày trong một lối viết sáng tỏ và hấp dẫn, cuốn sách cung 

cấp một cái nhìn toàn cảnh về phê bình văn học trên thế giới, cùng những liên hệ sát 

sao đến đời sống phê bình văn học Việt Nam. 

+ Môn loại: 895.92209 / PH250B 

- Phòng Mượn: MB 8802 

 

75/. NGUYỄN PHẠM HÙNG. Văn học cổ Việt Nam - Tìm tòi và suy nghĩ / 

Nguyễn Phạm Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011. - 620tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các nghiên cứu về vấn đề lý thuyết và lịch sử văn học, các 

tác giả - tác phẩm cụ thể, giới thiệu một số tác phẩm văn học cổ mới được đưa vào 

giảng dạy trong nhà trường gần đây. 

+ Môn loại: 895.92209 / V115H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21303 

 

 

76/. LƯƠNG ĐỨC THIỆP. Việt Nam thi ca luận và văn chương xã hội: Phê 

bình văn học / Lương Đức Thiệp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 183tr.; 21cm. - 

(Tủ sách Phê bình Văn học) 

Tóm tắt: Nghiên cứu và đánh giá các giá trị nội dung, tư tưởng và nghệ thuật 

của phong trào thơ ca lãng mạn Việt Nam, của một số nhà thơ tiêu biểu như: Vũ 

Hoàng Chương, Xuân Diệu, Huy Cận, Thế Lữ, Xuân Xanh, Nguyễn Du, Trần Tế 

Xương, Hồ Xuân Hương... 

+ Môn loại: 895.9221009 / V308N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62166 

 

77/. Kiều học tinh hoa / Mai Quốc Liên chủ biên; Lưu Trọng Lư, Nguyễn Tường 

Tam, Đặng Thai Mai.... - H. : Văn học, 2016. - 24cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học 

T. 2. - 835tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn những bài nghiên cứu, những tư liệu về Nguyễn Du - 

Truyện Kiều nhằm cung cấp cho bạn đọc một cách nhìn, một cách đánh giá, một tình 

yêu đối với kiệt tác vĩ đại của dân tộc. 

+ Môn loại: 895.92212 / K309H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21306 

 

78/. NGUYỄN TẤT THẮNG. Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định / Nguyễn 

Tất Thắng. - H. : Giáo dục, 2007. - 336tr.; 21cm 
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Tóm tắt: Nghiên cứu về chất đạo, chất đời trong thơ Hàn Mặc Tử và nhóm thơ 

Bình Định cùng trường thơ loạn. 

+ Môn loại: 895.922132 / H105M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62165 

 

79/. Thơ Hàn Mặc Tử - Gái quê / Đặng Tiến, Trần Thiện Khanh, Hoài Thanh....- 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2012. - 238tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bài thơ "Gái quê" của Hàn Mặc Tử. Một số bài 

viết tưởng niệm và các tư liệu về thơ, nhà thơ Hàn Mặc Tử. 

+ Môn loại: 895.922132 / TH460H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62173 

 

80/. HOÀI THANH. Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941 / Hoài Thanh, Hoài Chân.- 

H. : Văn học, 2017. - 459tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược tiểu sử và sáng tác của các nhà thơ trong phong trào 

thơ mới Việt Nam: Tản Đà, Thế Lữ, Vũ Đình Liên, Lan Sơn.... 

+ Môn loại: 895.92213208 / TH300NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62167 

 

81/. Ca Lê Hiến - Lê Anh Xuân toàn tập / Nguyễn Long Trảo, Phạm Thành 

Hưng, Đoàn Đức Phương, Bảo Định Giang. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2012. - 415tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922134 / C100L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62169 

 

82/. Lưu Trọng Lư - Về tác gia và tác phẩm / Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Thành 

tuyển chọn và giới thiệu. - H. : Giáo dục, 2007. - 459tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922134 / L566TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21302 

 

83/. Tuyển tập văn học Hồ Chí Minh / Lữ Huy Nguyên sưu tầm, tuyển chọn. - 

H. : Văn học, 2005. - 976tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách giới thiệu sự nghiệp văn học của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vị trí 

đặc biệt quan trọng trong nền văn học Việt Nam thế kỷ XX như về truyện ký, văn 

hoá nghệ thuật, thơ. 

+ Môn loại: 895.922134 / T527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21310 

 

84/. Lam Hồng / Tuyển chọn: Nguyên Hùng, Phố Giang. - H. : Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội Thơ Nghệ Tĩnh tại thành phố Hồ Chí Minh 

T. 7. - 186tr. 

+ Môn loại: 895.92214 / L104H 

- Phòng Mượn: MV 24367 
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85/. ĐẶNG TUYẾT. Những miền đất nhớ : Thơ / Đặng Tuyết. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2022. - 103tr. : Ảnh; 19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / NH556M 

- Phòng Mượn: MV 24376-24377 

 

86/. NGUYỄN VĂN HỌC. Những bức thư gửi về tuổi thơ : Tập truyện ngắn / 

Nguyễn Văn Học. - H. : Dân Trí, 2022. - 183tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9223 / NH556B 

- Phòng Mượn: MV 24372 

 

87/. HỮU TIẾN. Trước ngày khai trường : Truyện thiếu nhi / Hữu Tiến. - H. : 

Dân Trí, 2022. - 217tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9223 / TR557NG 

- Phòng Mượn: MV 24373 

 

88/. NGUYỄN ANH VŨ. Nguyễn Tuân - Tác phẩm & lời bình / Nguyễn Anh 

Vũ biên soạn. - H. : Văn học, 2012. - 254tr.; 21cm. - (Tủ sách văn học dùng trong 

nhà trường) 

Tóm tắt: Tuyển chọn những tác phẩm xuất sắc của Nguyễn Tuân: Vang bóng 

một thời, Chùa Đàn, Người lái đò sông Đà. Bên cạnh đó là những bài bình sắc sảo từ 

các nhà phê bình văn học: Phan Cự Đệ, Hoàng Như Mai, Hà Minh Đức, Đỗ Kim Hồi, 

Nguyễn Thị Thanh Minh... 

+ Môn loại: 895.922332 / NG527T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62164 

 

89/. THUỲ TRANG. Nguyễn Minh Châu - Tác phẩm và lời bình / Thuỳ Trang 

sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Văn học, 2013. - 343tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NG527M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62163 

 

90/. NGỘ TRI. Hoa mộc miên : Tiểu thuyết dã sử Việt Nam / Ngộ Tri. - H. : 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 510tr.; 21cm 

Tên thật của tác giả: Ngô Lực Tri 

+ Môn loại: 895.92234 / H401M 

- Phòng Mượn: MV 24366 

 

91/. Y BAN. Người đàn bà và những giấc mơ / Y ban. - H. : Thời đại, 2014. - 

175tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Phạm Thị Xuân Ban 

+ Môn loại: 895.92234 / NG558Đ 

- Phòng Mượn: MV 24370 

 

92/. VŨ KHÚC. Tiếng khóc của đứa trẻ / Vũ Khúc. - H. : Văn học, 2018. - 

210tr.; 21cm 
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+ Môn loại: 895.92234 / T306KH 

- Phòng Mượn: MV 24371 

 

93/. LÝ LAN. Tiểu thuyết đàn bà : Tác phẩm đoạt giải thưởng Hội Nhà văn TP. 

Hồ Chí Minh năm 2009 / Lý Lan. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá- 

Văn nghệ, 2011. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / T309TH 

- Phòng Mượn: MV 24368-24369 

 

94/. TRẦN MẠNH HẢO. Những vì sao văn học : Tiểu luận - phê bình / Trần 

Mạnh Hảo. - H. : Văn học, 2004. - 287tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9224 / NH556V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62177 

 

95/. Tuổi thanh xuân ở Trường Sa / Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Học, Trần 

Quyết.... - H. : Dân Trí, 2022. - 471tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / T515TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62183 

- Phòng Mượn: MV 24374-24375 

 

96/. LÊ TÚ ANH. Văn xuôi Việt Nam hiện đại: Khảo cứu và suy ngẫm : Tiểu 

luận - Phê bình / Lê Tú Anh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 497tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về văn học sử Việt Nam đầu thế kỷ XX: Quan 

niệm về tiểu thuyết trong văn học các giai đoạn, cách tân lối viết, một cách nhìn mới 

về hiện thực và con người... Giới thiệu các vấn đề của văn xuôi đương đại qua phân 

tích một số tác phẩm. 

+ Môn loại: 895.922808 / V115X 

- Phòng Mượn: MB 8804 

 

97/. CHƯƠNG THÂU. Dương Bá Trạc - Con người và thơ văn / Chương Thâu 

biên soạn. - H. : Phụ nữ, 2004. - 300tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về thân thế, sự nghiệp cách mạng cũng như văn học 

của Nguyễn Bá Trạc. Tuyển chọn các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm nhiều thể loại 

khác nhau: Thơ, văn vần, văn xuôi, sách, khảo luận, biên dịch, ký truyện. 

+ Môn loại: 895.922832 / D561B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62157 

 

98/. Nguyễn Quang Sáng - Văn và đời / Lưu Trọng Văn, Nguyễn Thuỵ Kha, 

Nguyễn Thanh Giao, Phan Hoàng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ Tp. Hồ 

Chí Minh, 2015. - 303tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.922834 / NG527QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21304 
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99/. Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam từ năm 2000 / Biên soạn: Lê Dục Tú 

chủ biên, Đoàn Ánh Dương, Đặng Thị Thái Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 

979tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học 

Tóm tắt: Tuyển chọn, giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu có giá trị thuộc mọi 

thể văn xuôi tiêu biểu từ năm 2000 được sắp xếp theo thứ tự chữ cái - tên tác giả. 

+ Môn loại: 895.9228408 / T550Đ 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4821 

 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

100/. HÀ NGUYỄN. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hoá Ấn Độ : Kỷ niệm 

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ (1972 - 2022) / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và 

Truyền thông, 2022. - 298tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tên gọi, tổ chức hành chính, vị trí địa lý, đặc điểm địa 

hình, khí hậu, dòng sông, cư dân, vấn đề cư trú và sinh sống... của đất nước Ấn Độ. 

+ Môn loại: 954 / M458TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62201 

 

101/. TRẦN XUÂN HIỆP. Asean 55 năm hình thành và phát triển (1967-2022)/ 

Trần Xuân Hiệp, Trương Công Vĩnh Khanh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. 

- 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của ASEAN trong thế 

kỷ XX; tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN trong thế kỷ XXI; tầm nhìn cộng 

đồng ASEAN 2025 và triển vọng của ASEAN trong những thập niên mới. 

+ Môn loại: 959 / A109N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62202 

 

102/. PHAN KHOANG. Việt sử: Xứ Đàng Trong (1558 - 1777) : Cuộc Nam 

tiến của dân tộc Việt Nam / Phan Khoang. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Khoa học xã hội, 

2017. - 543tr.; 23cm. - (Tủ sách; Phan Khoang) 

Tóm tắt: Sách phản ánh nhận thức của giới sử học miền Nam trước 1975 về 

lịch sử xứ Đàng Trong và những nỗ lực của họ trong phục hiện quá trình xác lập chủ 

quyền bờ cõi, hoàn chỉnh không gian quốc gia Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.7027 / V308S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21307 

 

103/. Nguyễn Chí Diểu - Tiểu sử / Biên soạn: Đỗ Xuân Tuất chủ biên, Đặng 

Văn Thái, Phạm Hồng Chương.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 254tr.; 

21cm 

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 

Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí 

Nguyễn Chí Diểu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 
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+ Môn loại: 959.703092 / NG527CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62198 

 

104/. Võ Văn Ngân - Tiểu sử / Biên soạn: Đặng Kim Oanh chủ biên, Phạm Hồng 

Chương, Đặng Văn Thái, Nguyễn Xuân Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 250tr.; 21cm 

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 

Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí Võ 

Văn Ngân đối với Đảng và cách mạng Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.703092 / V400V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62200 

 

105/. Hoàng Đình Giong - Tiểu sử / Biên soạn: Lý Việt Quang chủ biên, Nguyễn 

Thị Kim Dung, Nguyễn Minh Đức.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 

307tr.; 21cm 

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 

Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí 

Hoàng Đình Giong đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

+ Môn loại: 959.704092 / H407Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62197 

 

106/. Lê Thanh Nghị - Tiểu sử / Biên soạn: Nguyễn Thị Kim Dung chủ biên, 

Nguyễn Thị Lương Uyên, Trần Thị Huyền.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 411tr.; 21cm 

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 

Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí Lê 

Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

+ Môn loại: 959.704092 / L250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62195 

 

107/. Nguyễn Duy Trinh - Tiểu sử / Biên soạn: Nguyễn Danh Tiên chủ biên, Lê 

Văn Lợi, Đinh Ngọc Quý.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 358tr.; 21cm 

Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 

Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí 

Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 

+ Môn loại: 959.704092 / NG527D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62196 

 

108/. Trần Quốc Hoàn - Tiểu sử / Biên soạn: Trần Minh Trưởng chủ biên, 

Nguyễn Bình Ban, Phạm Hồng Chương, Vi Thái Lang.... - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 367tr.; 21cm 
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Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của 

Đảng và cách mạng Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, những đóng góp to lớn của đồng chí Trần 

Quốc Hoàn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR121QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 62199 

 

109/. 50 năm Hiệp định Paris - Mốc son lịch sử / Trần Đức Cường, Phạm Minh 

Tuấn chủ biên: Nguyễn Thị Bình, Vũ Khoan, ... biên soạn. - H. : Chính trị Quốc gia- 

Sự thật, 2022. - 382tr.; 24x24cm 

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch Sử Việt Nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia 

Sự thật 

Tóm tắt: Tác phẩm trình bày quá trình phát triển của cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước, song hành với đó là những bước đi của Việt Nam tiến đến Hội nghị 

Paris với điểm nhấn nổi bật là việc ký kết Hiệp định Paris; giới thiệu một số bài trả 

lời phỏng vấn, bài viết tiêu biểu của các nhân chứng lịch sử, nhà khoa học đánh giá 

về nội dung, giá trị và ý nghĩa của Hội nghị Paris và Hiệp định Paris đối với cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / N114M 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4825 

 

110/. CA VĂN THỈNH. Đất và người Nam Bộ / Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh. - 

Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2016. - 365tr. : Ảnh, bảng; 23cm 

Tóm tắt: Tập hợp 14 bài khảo cứu viết về mảnh đất và con người Nam Bộ xưa 

như: Đền Đế Thiên đối với tiền nhơn ta. Minh bột di ngư - một quyển sách, hai thi 

xã; Lễ kỷ niệm cụ Nguyễn Đình Chiểu – tác giả Lục Vân Tiên; Khổng học ở đất 

Đồng Nai. Nguyễn Văn Thoại với sự đào Thoại Hà và kinh Vĩnh Tế; Tiểu sử Nguyễn 

Văn Thoại. Đất và người Nam Bộ... 

+ Môn loại: 959.77 / Đ124V 

- Phòng đọc Địa chí: DC 3065 
 

 
----  ----  
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